LỚP:NAI                              KẾ HOẠCH TUẦN 1/3                 NGÀY:3=>7/3/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đoán Trẻ
	- Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt)
- Trẻ biết dạ cô khi đến lớp

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: gà gáy                             - Chân: gà bới đất
- Tay: gà đập cánh                           - Bụng: gà mổ thóc
- Bật tại chổ 

	Giờ Học
	TD: Trườn chui qua cổng(t2)
NBPB: Màu xanh- đỏ -vàng
	NBTN: Hoa Hồng
KN: Không đi với người lạ
	NBPB: to-nhỏ(t2)
Hát: cá vàng bơi
	HĐVĐV:Xâu hoa xen kẽ xanh-đỏ-vàng
Thơ: con cá vàng
	KC: Các bạn cuả mèo con(t2)
Nghe hát: mẹ ơi có biết

	Chơi Góc
	-PASH: Tắm,đút ăn cho búp bê                        HĐVĐV: xâu hoa, xếp nhà, xếp hàng rào
- NBPB: màu đỏ, màu xanh, màu vàng                 -Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..)
-NBTN: Xem hoa hồng thật

	Ăn, ngủ,vs
	- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.          -Làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau(thịt, cá, rau, củ,trái cây...)
- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.         -Tập nhai cơm với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi.
- Ngủ 1 giấc buổi trưa                                - Tự lấy gối vào chỗ ngủ, uống nước, lau miệng, biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh.
- Tập vứt rác vào thùng rác.        Tự bỏ chén ,muỗng,ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, bưng ghế nhẹ nhàng.

	Sh Chiều
	-Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật của các loại hoa(hoa mai)
	- Trẻ chơi trò chơi mưa to mưa nhỏ
- Trẻ nhận biết một số đồ dùng đồ chơi yêu thích của mình(cặp,dép,áo,quẩn...)
	- Trẻ chơi xâu hoa, xâu vòng tự do
- Trẻ biết chào hỏi, thưa gửi, xin phép, cám ơn, xin lỗi, chờ đợi đến lượt với sự nhắc nhở của cô  
	- Trẻ nghe kể chuyện: Các bạn của mèo con
- Nói cho cô và các bạn nghe được tên câu chuyện.
	- Trẻ thích nghe hát, vận động theo nhạc, nghe nhạc, hưởng ứng bằng vỗ tay, vẫy, xoay tay, lắc lư người, nhún nhảy.  
















LỚP:nai                        KẾ HOẠCH TUẦN 2/3                   NGÀY:10=>14/3/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đoán Trẻ
	- Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt)
- Trẻ gần gũi, cởi mở, vui vẻ với cô và các bạn.

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: gà gáy          - Chân: gà bới đất
- Tay: gà đập cánh        - Bụng: gà mổ thóc
- Bật tại chổ 

	Giờ Học
	TD: Trườn qua vật cản(t1)
NBPB: to-nhỏ
	NBTN: Hoa cúc
HĐVĐV: tháo lấp vong
	THƠ: con rùa(t1)
KN: đội nón
	HĐVĐV: Tập di màu trên giấy(t1)
KN: uống nước
	KC: sinh nhật của thỏ con (t1)
HÁT: cá vàng bơi

	Chơi Góc
	-PASH: Tắm,đút ăn cho búp bê                 -HĐVĐV: bé di màu, xâu hoa, xếp nhà, xếp hàng rào
- NBPB: màu đỏ, màu xanh, màu vàng            -Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..)
-NBTN: Xem hình ảnh hoa cúc

	Ăn, ngủ,vs
	- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.            -Làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau(thịt, cá, rau, củ,trái cây...)
- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.         -Tập nhai cơm với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi.
- Ngủ 1 giấc buổi trưa                                - Tự bỏ chén ,muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, bưng ghế nhẹ nhàng.
- Tập vứt rác vào thùng rác.                            - Tự lấy gối vào chỗ ngủ, uống nước, lau miệng, biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh.

	Sh Chiều
	-Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật của các loại hoa(hoa cúc)
- Hiểu được từ “ không” : dừng hành động khi nghe “ không được lấy,không được sờ...)
	- Nghe đọc thơ “ con rùa”
- Trẻ hiểu được từ “ không” : dừng hành động khi nghe “ không được lấy,không được sờ...)
	- Trẻ chơi với giấy và búp màu
- Trẻ đọc tiếp tiếng cuối của câu thơ khi nghe các bài thơ quen thuộc(con rùa..)
	- Trẻ nghe kể chuyện: simh nhật của thỏ con
- Nói cho cô và các bạn nghe được tên câu chuyện.
- Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguyệch ngoạc).
	- Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột, cho em bé, nghe điện thoại…)  
















LỚP:nai                           KẾ HOẠCH TUẦN 3/3                   NGÀY:17=>21/3/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đoán Trẻ
	- Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt)
- Trẻ gần gũi, cởi mở, vui vẻ với cô và các bạn.

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: gà gáy              - Tay: gà đập cánh       - Bật tại chổ
- Chân: gà bới đất             - Bụng: gà mổ thóc

	Giờ Học
	TD: Trườn qua vật cản(t2)
HĐVĐV: lồng hộp tròn
	NBTN: Hoa sứ
NBPB: màu xanh- đỏ-vàng
	THƠ: con rùa(t2)
KN: đội nón bảo hiểm
	HĐVĐV: Tập di màu trên giấy(t2)
HÁT: rữa mặt như mèo
	KC: Vườn hoa của bé Bi(t2)
NHGE HÁT: gia đình nhỏ hạnh phúc to

	Chơi Góc
	-PASH: Tắm,đút ăn cho búp bê                 -HĐVĐV: bé di màu, xâu hoa, xếp nhà, xếp hàng rào
- NBPB: màu đỏ, màu xanh, màu vàng            Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..)
-NBTN: Xem hình ảnh hoa sứ

	Ăn, ngủ,vs
	- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.          -Làm quen với chế độ cơm và các loại thức ăn khác nhau(thịt, cá, rau, củ,trái cây...)
- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.        -Tập nhai cơm với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi.
- Ngủ 1 giấc buổi trưa                              Tự bỏ chén ,muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, bưng ghế nhẹ nhàng.
- Tập vứt rác vào thùng rác.                        - Tự lấy gối vào chỗ ngủ, uống nước, lau miệng, biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh.

	Sh Chiều
	-Trẻ biết tên và một số đặc điểm nổi bật của các loại hoa(hoa sứ)
- Hiểu được từ “ không” : dừng hành động khi nghe “ không được lấy,không được sờ...)
	- Nghe đọc thơ “ con rùa”
- Trẻ hiểu được từ “ không” : dừng hành động khi nghe “ không được lấy,không được sờ...)
	- Trẻ chơi với giấy và búp màu
- Trẻ biết đọc vuốt đuôi từ cuối của bài thơ “con rùa”
	- Trẻ nghe kể chuyện: Vườn hoa của bé Bi
- Nói cho cô và các bạn nghe được tên câu chuyện.
- Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguyệch ngoạc).
	- Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột, cho em bé, nghe điện thoại…)  
















LỚP:nai                           KẾ HOẠCH TUẦN 4/3                   NGÀY:24=>27/3/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đoán Trẻ
	- Trẻ biết thưa gửi ba mẹ khi đến lớp(dạ,tạm biệt)

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: gà gáy                         - Tay: gà đập cánh
- Chân: gà bới đất                        - Bụng: gà mổ thóc
- Bật tại chổ 

	Giờ Học
	TD: Tung bóng về phía trước(t1)
-kn: mặc quần
	NBTN: qua thanh long
Hát: gà trống mèo con và cúm con
	NBPB: Màu xanh- đỏ- vàng
Kn: không đi theo người lạ
	HÁT: Rửa mặt như mèo
Kn: tự cầm muỗng
	KC: mèo thích ăn cá(t1)
-thơ : bắp cải xanh

	Chơi Góc
	-PASH: Tắm,đút ăn cho búp bê                   -HĐVĐV: chơi xếp nhà,xe lửa 
- NBPB: màu đỏ, màu xanh, màu vàng              -NBTN: Xem rau muống
-Góc ÂN: Nghe nhạc thiếu nhi (cả nhà thương nhau,bắp kim thang,cháu yêu bà..)

	Ăn, ngủ,vs
	-Tập thói quen uống sữa thường xuyên.              -Tập nhai cơm với thức ăn.Không ngậm thức ăn trong miệng. Không vừa ăn vừa chơi.
- Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc.        -Tập ăn rau và trái cây( cải, rau muống,dền, dưa hấu,thanh long...)
- Tập rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.          - Tự bỏ chén ,muỗng, ly sau khi ăn vào xô theo từng loại, bưng ghế nhẹ nhàng.
- Tập vứt rác vào thùng rác.                       - Tự lấy gối vào chỗ ngủ, uống nước, lau miệng, biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh.

	Sh Chiều
	-Trẻ biết tên và một số đặc điểm của rau muống
- Trẻ nhận ra đồ dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm/ lớp.
(cặp,áo,quần,dép...)

	- Trẻ chơi dán bướm lên hoa lá -đỏ
- Trẻ nhận ra cảm xúc của mình và người khác: vui, buồn, sợ hãi, giận dỗi, ngạc nhiên, lo lắng.

	- Trẻ chơi tự do với khối gỗ
-Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc(cả nhà thương nhau,cháu yêu bà, con cò bé bé...)
	- Trẻ nghe kể chuyện: mèo thích ăn cá
- Nói cho cô và các bạn nghe được tên câu chuyện.


	- Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột, cho em bé, nghe điện thoại…)  



